
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 211214 Võ Trần Khả Ái 08/08/2003 Trà Vinh DH21QTK04

2 213065 Trương Quỳnh Anh 13/05/2003 Cà Mau DH21XET03

3 2110622 Danh Thị Bình 29/06/2003 Kiên Giang DH21QTS02

4 211205 Nguyễn Thị Chân 27/01/2003 Cà Mau DH21QTK04

5 224364 Danh Trần Khải Đăng 03/08/2003 Kiên Giang DH22DUO04

6 211455 Lê Thanh Điền 19/09/2003 Kiên Giang DH21QTK04

7 211153 Lâm Ngọc Diệp 21/04/2003 Cà Mau DH21XET03

8 223080 Nguyễn Hải Đoàn 20/04/2004 Kiên Giang DH22TCN03

9 225280 Đinh Tuấn Duy 27/06/2004 Cần Thơ DH22YKH08

10 229784 Trương Tấn Giàu 09/09/2004 Long An DH22YKH08

11 213834 Lâm Chí Hoài 28/02/2003 Sóc Trăng DH21XET03

12 213846 Lý Hoàng Huy 01/01/2003 An Giang DH21XET03

13 224607 Nguyễn Hoàng Huy 27/02/2004 Kiên Giang DH22DUO04

14 211350 Trương Thị Ngọc Huyền 21/08/2003 Kiên Giang DH21QTK04

15 222791 Trần Võ Bảo Khang 18/03/2004 An Giang DH22TCN03

16 225877 Võ Thị Mỹ Lâm 08/04/2004 An Giang DH22YKH02

17 223020 Huỳnh Gia Minh 15/04/2004 Cà Mau DH22TCN03

18 211292 Huỳnh Tú My 17/08/2003 Trà Vinh DH21DUO01

19 222218 Lê Thị Bích Ngân 26/12/2004 An Giang DH22KQT02

20 224334 Phan Thị Kim Ngân 25/12/2004 An Giang DH22TCN03

21 221837 Nguyễn Huỳnh Tuệ Nghi 15/08/2004 Vĩnh Long DH22KQT02

22 226008 Lê Thị Ngọc 02/09/2004 An Giang DH22DUO04

23 224060 Trần Thanh Nhân 26/05/2004 Vĩnh Long DH22QTK03
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24 223791 Nguyễn Thảo Nhi 10/10/2004 Cà Mau DH22CNT02

25 222508 TrầN HồNg Nị 04/11/2004 Cà Mau DH22CNT02

26 222832 Võ Trần Thúy Oanh 30/06/2004 Cà Mau DH22CNT02

27 225339 Ngô Thanh Phương 28/06/2004 Long An DH22YKH02

28 220662 Trần Thị Nhã Phương 12/04/2004 Hậu Giang DH22KQT02

29 223541 Nguyễn Trung Quốc 01/06/2004 Cần Thơ DH22DUO04

30 224131 Trần Văn Tấn 02/05/2004 Kiên Giang DH22TCN03

31 225999 Trương Thị Ngọc Thư 11/12/2003 Bạc Liêu DH22DUO04

32 211358 Văng Thị Minh Thư 04/12/2003 An Giang DH21QTK04

33 212944 Hồ Mỹ Thy 19/12/2003 Cà Mau DH21XET03

34 211448 Phạm Thị Ngân Tiên 19/12/2003 Trà Vinh DH21QTK04

35 226645 Nguyễn Chí To 01/07/2004 Bạc Liêu DH22TCN03

36 223175 Nguyễn Ngọc Kim Trâm 31/01/2004 Vĩnh Long DH22KQT02

37 223456 Nguyễn Yến Trân 10/05/2004 Kiên Giang DH22TCN03

38 225906 Lương Minh Trí 15/02/2004 Kiên Giang DH22TCN03

39 222383 Huỳnh Thị Ngọc Trúc 17/01/2004 Cần Thơ DH22DUO04

40 223399 Đỗ Thanh Tùng 26/04/2004 Cần Thơ DH22QTK05

41 221739 Quách Lan Tường 24/11/2004 Kiên Giang DH22QTK05

42 223415 Trần Thị Yến Vi 10/11/2003 Trà Vinh DH22TCN03

43 220240 Bùi Thanh Lan Vy 09/01/2004 Cần Thơ DH22TCN03

44 223400 Huỳnh Thị Yến Vy 26/07/2004 Cần Thơ DH22QTK05

45 210415 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 23/02/2003 An Giang DH21XET01
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